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	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
29/4
	
	
	
	
Nghỉ - Thứ Bảy học bù
	
	

	Ba
30/4
	
	
	
	Nghỉ lễ
	
	

	Tư
1/5
	
	
	
	Nghỉ lễ
	
	

	Năm
2/5
	S
	1
	Tiếng Anh 
	65
	Unit 19: Which place would you like to visit? (Lesson 3)
	
	

	
	
	2
	Toán
	161
	Luyện tập
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	3
	Tập đọc
	65
	Luật Bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi.

	
	
	4
	Chính tả
	33
	(Nghe- viết) Trong lời mẹ hát
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	C
	5
	Địa lí
	65
	Ôn tập cuối năm
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	LTVC
	65
	Mở rộng vốn từ : Trẻ em
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	7
	Thể dục
	65
	Ném bóng - Trò chơi: “Dẫn bóng”
	 
	Còi, sân tập, bóng.

	
	
	8
	 
	
	
	 
	

	Sáu
3/5
	S
	1
	Toán
	162
	Luyện tập 
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	33
	Chủ đề 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu (Tiết 3)
	 
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	33
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	4
	Khoa học
	65
	Tác động của con người đến môi trường rừng
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Bảy
4/5
	S
	1
	Toán
	163
	Luyện tập 
	Soi bài
	 Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	2
	Toán
	164
	Ôn tập về biểu đồ  
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	 3
	Tập đọc 
	[bookmark: _GoBack]66
	Sang năm con lên bảy
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi.

	
	
	 4
	Đạo đức
	33
	Phòng, tránh xâm hại
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	C
	5
	Khoa học
	66
	Tác động của con người đến môi trường đất
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	Tiếng Anh 
	66
	Unit 20: Which one is more exciting, life in the. City or life in the countryside? (Lesson 1)
	
	

	
	
	7
	Thể dục
	66
	Ném bóng - Trò chơi: “Dẫn bóng”
	 
	Còi, sân tập, bóng.

	
	
	8
	 
	 
	 
	 
	 


	



















	

	

	

	

	

	

	

	






	

	

	

	

	




	

